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MÔN: KHOA HỌC – LỚP 5
(Thời gian làm bài: 40 phút)
 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)
Khoanh vào chữ cái A, B, C, D đặt trước ý trả lời đúng nhất:
Câu 1.(1điểm) Khi một em bé mới sinh, dựa vào cơ quan nào của cơ thể để biết đó là bé trai hay bé gái ?   (M1)
A. Cơ quan tuần hoàn.                         B. Cơ quan hô hấp. 
C. Cơ quan tiêu hóa.                            D. Cơ quan sinh dục 
Câu 2.(1điểm) Tuổi dậy thì ở con gái thường bắt đầu vào khoảng nào? (M2)
A. 10 đến 15 tuổi                                 B. 15 đến 19 tuổi     
C. 13 đến 17 tuổi                                 D. 16 đến 20 tuổi
Câu 3.(1điểm) Tác nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết là gì?   (M1)
A. Vi khuẩn                                         B.  Vi rút       
C. Kí sinh trùng                                   D.  Vi trùng
Câu 4.(1điểm) Bệnh nào dưới đây có thể bị lây qua cả đường sinh sản và đường máu? (M2)
A. HIV/AIDS          B. Viêm não          C. Sốt xuất huyết          D. Sốt rét
Câu 5.(1điểm) Em biết gì về HIV/AIDS?  (M3)
	A. HIV/AIDS là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở động vật, là một bệnh truyền nhiễm do virus suy giảm miễn dịch gây ra.
	B. HIV/AIDS là bệnh truyền nhiễm do virus viêm gan A gây nên. Bệnh lây qua đường tiêu hóa như thức ăn bị nhiễm bẩn, nước bọt
	C. HIV/AIDS là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người, là một bệnh của hệ miễn dịch do virus suy giảm miễn dịch gây ra.  
	D.  HIV/AIDS là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây qua đường muỗi đốt. là một bệnh của hệ miễn dịch do virus gây ra.  
Câu 6.(1 điểm) Các đồ vật được  làm từ đất sét nung được gọi là gì?   (M1)	
	A. Thủy tinh                 B. Đồ gốm.                C. Đồ sứ.                D. Đồ sành  
        
II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)
Câu 7.(1 điểm) Các hợp kim của sắt được dùng để làm gì ?    (M1)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Câu 8.(1 điểm) Em hãy kể các giai đoạn phát triển của con người từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì? Nêu đặc điểm của tuổi dậy thì ? (M2)
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Câu 9.(1 điểm) Em và gia đình làm gì để phòng bệnh sốt xuất huyết ?   (M3)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Câu 10. (1điểm) Tại sao hạn chế sử dụng túi nilông là một trong những cách tốt nhất để bảo vệ môi trường?      (M4)
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................





ĐÁP ÁN MÔN KHOA HỌC LỚP 5

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)        
 Khoanh vào chữ cái A, B, C, D đặt trước ý trả lời đúng nhất:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	A
	B
	A
	C
	B

	Điểm
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Mức
	M1
	M1
	M1
	M2
	M3
	M1



	II. TỰ LUẬN: (4 điểm)
Câu 7. (1 điểm) Các hợp kim của sắt được dùng để làm gì ? (M1)
Các hợp kim của sắt được dùng để làm các đồ dùng như nồi, chảo, dao, kéo, cày, cuốc,… và nhiều loại máy móc, tàu xe ., cầu, đường sắt .
Câu 8.(1điểm) Em hãy kể các giai đoạn phát triển của con người từ lúc mới sinh đến tuổi dậythì? Nêu đặc điểm của tuổi dậy thì? M2
- Giai đoạn dưới 3 tuổi
- Giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi
- Giai đoạn từ 6 đến 10 tuổi
* Đặc điểm tuổi dậy thì: cơ thể phát triển cao cả về chiều cao và cân nặng. Cơ quan sinh dục bắt đầu phát triển, con gái xuất hiện kinh nguyệt, con trai có hiện tượng xuất tinh
Câu  9.(1 điểm)  Giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh sạch sẽ, diệt muỗi, diệt bọ gậy và tránh bị muỗi đốt. (M3)
Câu 10. (1 điểm)  Hạn chế sử dụng túi ni lông là một trong những cách tốt nhất để bảo vệ môi trường: Vì túi ni lông không tan trong nước và rất khó bị phân hủy trong môi trường đất; khi sản xuất túi ni lông, nó sẽ tạo ra khí các-bô-níc làm tăng hiệu ứng nhà kính, thúc đẩy biến đổi khí hậu.   (M4)
                                                                                  An Lạc, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Duyệt của TKT                    Duyệt của BGH                      Người ra đề                                                         


								               Võ Thị Tâm
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	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
Nhận biết
	Mức 2
Thông hiểu
	Mức 3
Biết vận dụng
	Mức 4
Vận dụng
	Tổng

	
	
	TNKQ

	TL

	TNKQ

	TL

	TNKQ

	TL

	TNKQ

	TL

	TNKQ

	TL


	1. Đặc điểm giới tính
	Số câu
	1
	
	1
	1
	
	
	
	
	2
	1

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	1,0
	
	
	
	
	2,0
	1,0

	
	Câu số
	1
	
	2
	8
	
	
	
	
	
	

	2. Một số biện pháp phòng bệnh có liên quan đến vệ sinh cá nhân
	Số câu
	1
	
	1
	
	1
	1
	
	
	3
	1

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	1,0
	1,0
	
	
	3,0
	1,0

	
	Câu số
	3
	
	4
	
	5
	9
	
	
	
	

	3. tính chất và công dụng của một số vật liệu thường dùng
	Số câu
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	2

	
	Số điểm
	1,0
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	1,0
	2,0

	
	Câu số
	6
	7
	
	
	
	
	
	10
	
	

	Tổng
	Số câu
	3
	1
	2
	1
	1
	1
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	3,0
	0,1
	2,0
	0,1
	1,0
	0,1
	
	1,0
	6,0
	4,0
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